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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011513911 Vũ Thị Hồng Vân 31/01/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

2 011255723 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/08/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

3 011338626 Nguyễn Minh Tuấn 26/01/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

4 011515407 Dương Thị Thanh Tâm 13/01/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

5 011649128 Nguyễn Phương Thảo 25/01/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

6 011259856 Nguyễn Hữu Lâm 31/03/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

7 011649353 Lê Hải Phong 08/11/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

8 011543162 Nguyễn Phương Thảo 08/12/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

9 011698569 Nguyễn Thị Linh 27/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

10 011524800 Lê Phương Anh 17/06/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

11 011542959 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 11/06/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

12 011244335 Nguyễn Hữu Thái 11/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

13 011542859 Hoàng Khánh Linh 28/08/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

14 011649117 Nguyễn Thành Lộc 01/07/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

15 011223422 Bùi Mai Anh 12/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

16 011259860 Phạm Hồng Nhật 13/07/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

17 011698536 Nguyễn Thị Phương 13/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

18 011649206 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/08/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

19 011542847 Đặng Văn Mạnh 06/02/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

20 011244315 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/03/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

21 011223451 Đỗ Hoàng Mai Hà 08/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

22 011259906 Trần Thị Thảo 18/08/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

23 011525024 Ngô Sỹ Minh 30/11/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

24 011524758 Nguyễn Thị Lan Anh 13/09/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

25 011543125 Lê Thị Ngọc Hân 06/03/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

26 011543155 Lê Hải Nguyên 21/06/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

27 011528200 Nguyễn Văn Hiệp 02/10/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

28 011699436 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/09/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

29 011256118 Nguyễn Thu Trang 13/07/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

30 011338612 Lê Thị Thanh Bình 10/05/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

31 011542884 Dương Triệu Vi 03/04/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

32 011309701 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 04/01/2005 Nữ Trường THCS Phù Linh

33 011524785 Nguyễn Đình Ngọc 12/04/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

34 011338637 Trần Linh Chi 19/07/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

35 011699471 Nguyễn Trọng Toàn 29/07/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

36 011699460 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

37 011255748 Nguyễn Thành Nam 21/07/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

38 011524782 Lê Thị Trà My 03/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

39 011649304 Lê Xuân Bình 17/06/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

40 011513888 Nguyễn Thị Minh Hoà 24/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

41 011525018 Nguyễn Quang Lợi 01/01/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

42 011338945 Nguyễn Thị Phương Thanh 30/09/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

43 011542882 Đặng Thị Thanh Thuỷ 26/02/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

44 011223350 Phan Anh Hào 02/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

45 011244317 Chu Thị Hồng 03/02/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang
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